KẾ HOẠCH TUẦN 1: MÌNH LÀM GÌ TẶNG CHÚ BỘ ĐỘI?
(17/12/2018 - 21/12/2018)

	        Thứ
ND
	Thứ hai
17/12/2018
	Thứ ba
18/12/2018
	Thứ tư
19/12/2018
	Thứ năm
20/12/2018
	Thứ sáu
21/12/2018

	Đón trẻ

	- Đón trẻ vào lớp – Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. 
- Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề để phụ huynh cung cấp kiến thức cho trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về ngày quân đội nhân dân Việt Nam, về chú bộ đội, cùng cô sắp xếp đdđc.
- Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. Chơi “Tập tầm vông”

	TD sáng
	Thở 6, Tay 1, Bụng 3, Chân 2, Bật 2 (Tập với vòng)

	Hoạt động ngoài trời
	-  Quan sát cây đinh lăng
- TCVĐ:  Mèo và chim sẻ
- Chơi tự do
	Thử nghiệm: 
Làm các màu mới
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do 
	-   Quan sát cây Ổi.
- TCVĐ:  Mèo và chim sẻ
- Chơi tự do
	Ôn thử nghiệm: 
Làm các màu mới
- TCVĐ:  Cáo và thỏ
- Chơi tự do
	- Quan sát cây xoài
- TCVĐ:     Mèo và chim sẻ
- Chơi tự do

	Hoạt động học có chủ định
	Phát triển thẩm mỹ 
Giáo dục âm nhạc 
NDTT:     Dạy hát “Chú bộ đội” 
	Phát triển nhận thức
Khám phá xã hội
Chú bộ đội tăng gia sản xuất
	Phát triển thể chất
Thể dục giờ học
Trèo lên xuống 7 giống thang  
	Phát triển nhận thức
Làm quen với toán
Thêm, bớt số lượng trong phạm vi 8 (Tr26, 27)
	Phát triển ngôn ngữ   Làm quen chữ viết
Chữ: i, t, c (t3)

	Hoạt động vui chơi
	PV: Nấu ăn/Cửa hàng bán các đồ dùng của chú bộ đội.  BTLNT: Chơi lô tô “ thi chọn nhanh”(T2)
XD: Xây vườn rau của chú bộ đội. (T3)
HT: Xem tranh, ảnh, sách truyện, đọc thơ, kể truyện về chú bộ đội.  Chơi lô tô về chữ và số. Chơi Kisdmart: Happy kid  - Tập tô chữ (T4)
NT: Cắt, dán làm thiệp tặng chú bộ đội; vẽ, tô màu tranh về chú bộ đội, nặn dụng cụ và quân trang của chú bộ đội. (T5)
TN - KP: Chăm sóc cây góc thiên nhiên . (T6)

	Vệ sinh ăn - ngủ trưa
	- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay. 
- Tổ chức ăn trưa: GD dinh dưỡng cho trẻ qua các món ăn hàng ngày
- Vệ sinh sau khi ăn: súc miệng đánh răng.

	Hoạt động chiều
	T2: SHNK: TDNĐ; Hướng dẫn trò chơi mới: “ Cáo và thỏ”.
T3:  PTNN: LQVH:  Thơ “Chú bộ đội hành quân trong mưa”
T4: PTTM: TH “  Làm bưu thiếp tặng chú bộ đội”
T5:  Chơi ở phòng máy
T6: SHNK: TDNĐ; Sinh hoạt tập thể 

	HĐNG
	Nêu gương cuối ngày - nêu gương cuối tuần

	Trả trẻ
	Cho trẻ chơi tự do, xem ca nhạc; trao đổi PH thông tin cần thiết



KẾ HOẠCH TUẦN 2: CÂY CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN
(24/12/2018 - 28/12/2018)

	
	Thứ hai
24/12/2018
	Thứ ba
25/12/2018
	Thứ tư
26/12/2018
	Thứ năm
27/12/2018
	Thứ sáu
28/12/2018

	Đón trẻ
	- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. 
- Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề để PH cung cấp kiến thức cho trẻ
- Trò chuyện với trẻ về một số loại cây xanh, cây cần gì để lớn lên và khỏe mạnh, cho trẻ chơi các góc chơi, đdđc – Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề.

	TD sáng
	Thở 6, tập động tác theo bài “ Em yêu cây xanh”(Tập với vòng)

	


Hoạt động ngoài trời
	Quan sát bầu trời
-TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do
	Thử nghiệm:  
Hạt cần gì để nảy mầm 
- TCVĐ: 
Bật qua các vòng
- Chơi tự do
	- Quan sát cây phượng
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do
	- Lao động thiên nhiên
- TCVĐ: Bật qua các vòng
- Chơi tự do
	 - Quan sát  cây dầu
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do

	

Hoạt động có chủ định
	Phát triển thẩm mỹ  Giáo dục âm nhạc 
NDTT: Hát vỗ nhịp “ Em yêu cây xanh” 
	Phát triển nhận thức
Khám phá khoa học
Tìm hiểu quá trình phát triển của cây
	Phát triển thể chất
Thể dục giờ học
Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm 
	Phát triển nhận thức
Làm quen với toán
Tách, gộp trong phạm vi 8 (tr28)
	Phát triển ngôn ngữ   Làm quen chữ viết
Chữ: b, d, đ (t1)

	Hoạt động vui chơi
	PV: Gia đình – Cửa hàng hạt giống. BTLNT: Pha nước hạt é (T2)
XD: Xây công viên cây xanh (T3)
HT: Xem tranh truyện, tập kể chuyện về các loại cây xanh, Chơi lô tô về các loại trái cây, phân loại chữ cái đã học. Chơi trò chơi kisdmart: Ngôi nhà không gian và thời gianTruDy – Cặp đồng hồ sinh đôi (T4)
NT: Tô màu, cắt, xé dán, nặn các loại hoa, rau, củ, quả. Hát múa theo chủ đề (T5)
TN- KP: Ươm cây, trồng cây, theo dõi quá trình phát triển của cây (T6)

	Vệ sinh ăn- ngủ trưa
	- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay. 
- Tổ chức ăn trưa: GD dinh dưỡng cho trẻ qua các món ăn hàng ngày
- Vệ sinh sau khi ăn: súc miệng đánh răng.

	Hoạt động chiều
	T2: SHNK: TDNĐ; Hướng dẫn trò chơi mới: “Bật qua các vòng”.
T3: PTNN: LQVH: Truyện “Chú Đỗ con”
T4: PTTM: TH: Xé, dán cây ăn quả
T5: Củng cố TTVS “Súc miệng, đánh răng” 
T6: SHNK: TDNĐ; Sinh hoạt tập thể

	HĐNG
	Nêu gương cuối ngày - nêu gương cuối tuần

	Trả trẻ
	Cho trẻ chơi tự do, xem ca nhạc; trao đổi PH thông tin cần thiết



KẾ HOẠCH TUẦN 3: SẮC HOA TRƯỜNG EM
( 31/12/2018 - 04/01/2019)

	
	Thứ hai
31/12/2018
	Thứ ba
01/01/2019
	Thứ tư
02/01/2019
	Thứ năm
03/01/2019
	Thứ sáu
04/01/2019

	Đón trẻ
	- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. 
- Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề để PH cung cấp kiến thức cho trẻ
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm và ích lợi của một số loại hoa, cho trẻ chơi các góc chơi, đdđc.  
- Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. Chơi “Chồng nụ, chồng hoa”

	TD sáng
	Thở 6, tập động tác theo bài “ Em yêu cây xanh”(Tập với vòng)

	


Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát cây hoa chiều tím
- TCVĐ: Bật qua các vòng
 - Chơi tự do
	Nghỉ tết Dương lịch
	- Quan sát cây hoa sứ
-TCVĐ: Bật qua các vòng
- Chơi tự do
	- Ôn thử nghiệm: Vì sao cây bị héo
-TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do
	 - Quan sát hoa lan
- TCVĐ: Bật qua các vòng
- Chơi tự do

	

Hoạt động có chủ định
	Phát triển thẩm mỹ  
Giáo dục âm nhạc 
NDTT: Hát vỗ phách “Hoa trường em” 

	Nghỉ tết Dương lịch
	Phát triển thể chất
Thể dục giờ học
Bò bằng bàn tay và bàn chân 4m – 5m
	Phát triển nhận thức
Làm quen với toán
Số lượng 9. Tạo nhóm và đếm đến 9  (Tr 30,31)
	Phát triển ngôn ngữ   Làm quen chữ viết
Chữ b, d, đ (t2)

	Hoạt động vui chơi
	PV: Mẹ - con, Cửa hàng bán hoa, Cửa hàng ăn uống.  BTLNT: Cắt xếp dưa hấu. (T2)  
XD: Công viên / Vườn hoa. (T3)  
HT: Chơi lô tô các loại hoa, xem tranh, kể chuyện về các loại hoa, chơi Kisdmart: Ngôi nhà khoa học của SamMy – Cỗ máy thời gian (T4)  
NT: In, tô màu, xé dán bông hoa , hát múa, biểu diễn theo chủ đề (T5)  
TN - KP: Trồng hoa, cắm hoa, chăm sóc cây (T6)  

	Vệ sinh ăn- ngủ trưa
	- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay. 
- Tổ chức ăn trưa: GD dinh dưỡng cho trẻ qua các món ăn hàng ngày
- Vệ sinh sau khi ăn: súc miệng đánh răng.

	Hoạt động chiều
	T2: SHNK: TDNĐ; Hướng dẫn trò chơi mới: “Gieo hạt”
T3:  Nghỉ tết Dương lịch
T4: PTTM: TH:   Tạo hoa bằng dấu vân tay (Tr16)
T5: Chơi ở phòng máy
T6: SHNK: TDNĐ; Sinh hoạt tập thể

	HĐNG
	Nêu gương cuối ngày - nêu gương cuối tuần

	Trả trẻ
	Cho trẻ chơi tự do, xem ca nhạc; trao đổi PH thông tin cần thiết


KẾ HOẠCH TUẦN 4: VƯỜN RAU CỦA BÉ
(07/01/2019 - 11/01/2019)
	
	Thứ hai
07/01/2019
	Thứ ba
08/01/2019
	Thứ tư
09/01/2019
	Thứ năm
10/01/2019
	Thứ sáu
11/01/2019

	Đón trẻ
	- Đón trẻ vào lớp– Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. 
- Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề để PH cung cấp kiến thức cho trẻ
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm các bộ phận và ích lợi của một số loại rau, cho trẻ chơi các góc chơi, đdđc 
- Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. Chơi “Dung dăng dung dẻ”.

	TD sáng
	Thở 6, tập động tác theo bài “Em yêu cây xanh”(Tập với vòng)

	


Hoạt động ngoài trời
	Quan sát cây Bạc hà
-TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do
	Thử nghiệm:  
Giấy đổi màu 
- TCVĐ: 
Nhảy bao bố.
- Chơi tự do
	- Quan sát cây rau cải
-TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do
	- Lao động thiên nhiên
-TCVĐ: Nhảy bao bố.
- Chơi tự do
	 - Quan sát cây rau càng cua
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do

	

Hoạt động có chủ định
	Phát triển thẩm mỹ  Giáo dục âm nhạc 
NDTT: 
Hát vận động
 “Bầu và bí”
	Phát triển nhận thức
Khám phá khoa học
Tìm  hiểu về một số loại rau, củ
	Phát triển thể chất
Thể dục giờ học
Bò dích dắc qua 7 điểm, cách nhau 1,5   
	Phát triển nhận thức
Làm quen với toán
So sánh số lượng trong phạm vi 9. Bớt, phân loại và đếm trong phạm vi 9  (tr32,33)
	Phát triển ngôn ngữ   Làm quen chữ viết
Chữ b, d, đ (t3)

	Hoạt động vui chơi
	PV: Gia đình – Cửa hàng bán rau, củ, quả. BTLNT: Cắt xếp trái thanh long (T2)
XD: Xây vườn rau, củ, quả  (T3)
HT: Chơi lô tô về các loại, rau, củ, quả; chơi lô tô chữ và số. Chơi trò chơi kisdmart: Ngôi nhà khoa học của SamMy – Ao thiên nhiên 4 mùa (T4)
NT: Dùng rau quả làm con dấu; Nặn  rau, củ, quả bé thích (T5)
TN- KP: Tỉa lá cây, tưới nước cho cây kiểng. Chơi tạo màu cho nước (T6)

	Vệ sinh ăn- ngủ trưa
	- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: Rửa tay, lau tay. 
- Tổ chức ăn trưa: GD dinh dưỡng cho trẻ qua các món ăn hàng ngày
- Vệ sinh sau khi ăn: súc miệng đánh răng.

	Hoạt động chiều
	T2: SHNK: TDNĐ; Hướng dẫn trò chơi mới: “Nhảy bao bố.”
T3: PTNN: LQVH: Thơ “Vườn rau” 
T4: PTTM: TH: Tạo hình rau, củ, quả 
T5:  THNTH “Vườn rau của bé”
T6: SHNK: TDNĐ; Sinh hoạt tập thể

	HĐNG
	Nêu gương cuối ngày - nêu gương cuối tuần

	Trả trẻ
	Cho trẻ chơi tự do, xem ca nhạc; trao đổi PH thông tin cần thiết
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